
UBND XÃ PHÙ MỸ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 7&9 PHÂN HIỆU I - NĂM HỌC 2026-2027
TRƯỜNG THCS PHÙ MỸ ĐÔNG Thực hiện trong tuần 10, từ ngày 09/11/2026 đến ngày 14/11/2026

Thứ Tiết 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 7A5 7A6 7A7 7A8

Sáng 5

1 HĐTN (Trung) HĐTN (Gian) HĐTN (Hồng) HĐTN (Cúc) HĐTN (Thủy) HĐTN (Tiến) HĐTN (Nhớ) HĐTN (Liên)

2 HĐTN (Trung) HĐTN (Gian) HĐTN (Hồng) HĐTN (Cúc) HĐTN (Thủy) HĐTN (Tiến) HĐTN (Nhớ) HĐTN (Liên)

3 Anh (Thủy) MT (Ngân) GDTC (Lý) Văn (Tiên) Toán (Thanh) GDTC (Tiến) Anh (Hồng) Anh (Sen) Toán (Sang)

4 Toán (Trung) GDTC (Lý) Văn (Tiên) Văn (Dũng) Toán (Thanh) GDTC (Tiến) Toán (Nhớ) Toán (Sang)

5 Toán (Trung) MT (Ngân) Văn (Dũng) Anh (N. Hằng) Anh (Hồng) Toán (Nhớ) Anh (Sen)

Chiều 5

1 MT (Ngân) Nhạc (Phương) Anh (Hồng) Toán (Thanh) KHTN (Cúc)

2 Nhạc (Phương) GDTC (Tiến) Văn (Tiên) GDTC (Lý) Toán (Thanh) KHTN (Cúc)

3 GDTC (Tiến) Văn (Tiên) GDTC (Lý) Nhạc (Phương)

4 GDTC (Tiến) KHTN (Khoa) Toán (Gian) GDTC (Lý) Văn (Dũng)

5 GDTC (Tiến) Anh (Thủy) KHTN (Khoa) Toán (Gian) GDTC (Lý) Văn (Dũng)

Sáng 6

1 Văn (Xuân) Toán (Trung) Anh (Hồng) MT (Ngân) KHTN (Cúc) Nhạc (Phương) Văn (Sự) MT (T. Thủy) LS&ĐL (Anh)

2 Văn (Xuân) Toán (Trung) Toán (Gian) Nhạc (Phương) KHTN (Cúc) GDTC (Lý) Văn (Sự) Văn (Việt) GDTC (Liên)

3 Văn (Xuân) Toán (Gian) KHTN (Khoa) MT (Ngân) GDTC (Lý) MT (T. Thủy) Văn (Sự) Văn (Việt) GDTC (Liên)

4 Văn (Xuân) Nhạc (Phương) KHTN (Khoa) Anh (N. Hằng) MT (Ngân) Văn (Sự) Toán (Nhớ) Văn (Việt)

5 HĐTN (Trung) HĐTN (Gian) HĐTN (Hồng) HĐTN (Cúc) HĐTN (Thủy) MT (T. Thủy) Toán (Nhớ) Văn (Việt)

Chiều 6

1 Toán (Nhớ) LS&ĐL (Anh) GDTC (Tiến) Nhạc (Trang)

2 Toán (Nhớ) Nhạc (Trang) GDTC (Tiến) KHTN (Phúc)

3 Nhạc (Trang) GDTC (Tiến) LS&ĐL (Anh) KHTN (Phúc)

4 LS&ĐL (Anh) GDTC (Tiến) Nhạc (Trang) MT (T. Thủy)

5 HĐTN (Tiến) HĐTN (Nhớ) HĐTN (Liên)
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UBND XÃ PHÙ MỸ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6&8 PHÂN HIỆU I - NĂM HỌC 2026-2027
TRƯỜNG THCS PHÙ MỸ ĐÔNG Thực hiện trong tuần 10, từ ngày 09/11/2026 đến ngày 14/11/2026

Thứ Tiết 6A6 6A7 6A8 6A9 8A5 8A6 8A7 8A8

Sáng 5

1 GDTC (Đào) MT (Ngân) Nhạc (Trang) HĐTN (Toàn)

2 GDTC (Đào) LS&ĐL (Thúy) GDTC (Toàn) Toán (Ánh)

3 Nhạc (Trang) GDTC (Đào) GDTC (Toàn) Toán (Ánh)

4 KHTN (Đ. Hằng) GDTC (Đào) Toán (Ánh) Nhạc (Trang)

5 KHTN (Đ. Hằng) Nhạc (Trang) Toán (Ánh) LS&ĐL (Thúy)

Chiều 5

1 Anh (Thủy) Toán (Gian) KHTN (Đ. Hằng) Anh (P. Linh) Anh (N. Hằng) Toán (Sương A) LS&ĐL (M. Linh) LS&ĐL (Thúy)

2 Toán (Trung) Toán (Gian) KHTN (Đ. Hằng) GDTC (Toàn) GDTC (Liên) Toán (Sương A) Văn (Dũng) Toán (Sương B)

3 Toán (Trung) Anh (Thủy) LS&ĐL (Thúy) GDTC (Toàn) GDTC (Liên) Anh (N. Hằng) Văn (Dũng) Toán (Sương B)

4 HĐTN (Ngân) HĐTN (Đ. Hằng) HĐTN (Phương) HĐTN (Toàn) HĐTN (Sương A) HĐTN (N. Hằng) HĐTN (Tuấn) HĐTN (Sương B)

5 HĐTN (Ngân) HĐTN (Đ. Hằng) HĐTN (Phương) HĐTN (Toàn) HĐTN (Sương A) HĐTN (N. Hằng) HĐTN (Tuấn) HĐTN (Sương B)

Sáng 6

1 Toán (Sương A) LS&ĐL (M. Linh) KHTN (Tuấn) Anh (P. Linh)

2 Toán (Sương A) MT (T. Thủy) KHTN (Tuấn) Văn (Dũng)

3 Văn (Tiên) Nhạc (Phương) Toán (Sương A) Văn (Dũng)

4 Văn (Tiên) KHTN (Tuấn) Toán (Sương A) MT (T. Thủy)

5 LS&ĐL (M. Linh) KHTN (Tuấn) Anh (P. Linh) Nhạc (Phương)

Chiều 6

1 LS&ĐL (Thúy) Văn (Sự) Văn (Thảo) KHTN (Tin) MT (T. Thủy) Văn (Tiên) Nhạc (Phương) GDTC (Đào)

2 MT (Ngân) Văn (Sự) Văn (Thảo) KHTN (Tin) Nhạc (Phương) Văn (Tiên) MT (T. Thủy) GDTC (Đào)

3 Văn (Sự) KHTN (Đ. Hằng) MT (T. Thủy) Văn (Thảo) KHTN (Tuấn) GDTC (Liên) GDTC (Đào) KHTN (Nga)

4 Văn (Sự) KHTN (Đ. Hằng) Anh (P. Linh) Văn (Thảo) KHTN (Tuấn) GDTC (Liên) GDTC (Đào) KHTN (Nga)

5 HĐTN (Ngân) HĐTN (Đ. Hằng) HĐTN (Phương) MT (T. Thủy) HĐTN (Sương A) HĐTN (N. Hằng) HĐTN (Tuấn) HĐTN (Sương B)



UBND XÃ PHÙ MỸ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 6,7&8 CƠ SỞ 2 - NĂM HỌC 2026-2027
TRƯỜNG THCS PHÙ MỸ ĐÔNG Thực hiện trong tuần 10, từ ngày 09/11/2026 đến ngày 14/11/2026

Thứ Tiết 6A10 6A11 7A9 7A10 8A9 8A10

Sáng 5

1 Anh (P. Linh) Văn (Thảo) HĐTN (Đ. Thoa) HĐTN (Phúc) Nhạc (Phương) Toán (Sương B)

2 KHTN (Tin) Văn (Thảo) HĐTN (Đ. Thoa) HĐTN (Phúc) KHTN (Nga) Toán (Sương B)

3 KHTN (Tin) Anh (P. Linh) MT (T. Thủy) KHTN (Phúc) KHTN (Nga) Văn (Xuân)

4 LS&ĐL (Hùng) MT (T. Thủy) Văn (Việt) KHTN (Phúc) Toán (Sương B) Văn (Xuân)

5 MT (T. Thủy) LS&ĐL (Hùng) Văn (Việt) LS&ĐL (Anh) Toán (Sương B) Nhạc (Phương)

Chiều 5

1 Văn (Thảo) Nhạc (Trang) LS&ĐL (Anh) Toán (Sang) Văn (Xuân) MT (T. Thủy)

2 Văn (Thảo) KHTN (Tin) Nhạc (Trang) Toán (Sang) Văn (Xuân) GDTC (Đào)

3 Nhạc (Trang) KHTN (Tin) Anh (Sen) Văn (Việt) MT (T. Thủy) GDTC (Đào)

4 HĐTN (Trang) HĐTN (Quyên) Toán (Sang) Văn (Việt) HĐTN (Nga) HĐTN (Đào)

5 HĐTN (Trang) HĐTN (Quyên) Toán (Sang) MT (T. Thủy) HĐTN (Nga) HĐTN (Đào)

Sáng 6

1 GDTC (Tiến) Toán (Ánh) GDTC (Toàn) Nhạc (Trang) GDTC (Đào) Anh (Sen)

2 GDTC (Tiến) Toán (Ánh) GDTC (Toàn) Anh (Sen) GDTC (Đào) LS&ĐL (Thúy)

3 Toán (Ánh) GDTC (Tiến) KHTN (Phúc) GDTC (Toàn) Anh (Sen) KHTN (Nga)

4 Toán (Ánh) GDTC (Tiến) KHTN (Phúc) GDTC (Toàn) LS&ĐL (Thúy) KHTN (Nga)

5 HĐTN (Trang) HĐTN (Quyên) HĐTN (Đ. Thoa) HĐTN (Phúc) HĐTN (Nga) HĐTN (Đào)

Phù Mỹ Đông, ngày      tháng      năm 2026
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